
     
     

UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /QĐ-SGD&ĐT         Nghệ An, ngày      tháng 4 năm 2025

    
QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt tuyển sinh nguyện vọng 2, 3 
 Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
Căn cứ Quyết định số 46/2023/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của  

UBND tỉnh Nghệ An quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở GD&ĐT Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 839/QĐ-UBND, ngày 21/3/2025 về việc phê duyệt 
Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn tỉnh 
Nghệ An, tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Phan Bội Châu, lớp 10 phổ 
thông dân tộc nội trú trung học phổ thông (PTDTNT THPT) và lớp 6 phổ thông 
dân tộc nội trú trung học cơ sở (PTDTNT THCS), năm học 2025-2026; 

Căn cứ tình hình thực tế phát triển qui mô giáo dục của các địa phương, 
đăng ký của các trường THPT, TTGDTX, TTGDNN-GDTX trong tỉnh và ý kiến 
đề xuất của các huyện, thành phố, thị xã;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng.
QUYẾT ĐỊNH:

Đ iều 1. Phê duyệt tuyển sinh nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 vào các 
trư ờng THPT, TTGDTX, TTGDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh, trong kỳ tuyển 
sinh lớp 10 năm học 2025-2026 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã có trách 
nhiệm thông báo đến các trường THCS. Các trường THCS thông báo cho học 
sinh biết để thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh văn phòng Sở, các phòng ban liên quan thuộc Sở và Thủ trưởng 

các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
                                                             

Nơi nhận:                                                             
      - Như Điều 3;
      - Giám đốc (để báo cáo);
      - Phó GĐ phụ trách; 
      - Lưu: VT,QLCL.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đào Công Lợi         



THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG THPT, TTGDNN-GDTX  ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG
 KỲ TS LỚP 10 NĂM HỌC 2025 - 2026

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ.SGD&ĐT ngày 21/4/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
Mã Tên trường  Có TS 

NV2
Có TS 
NV3  Mã Tên trường Có TS 

NV2
Có TS 
NV3

2004 TT GDNN-GDTX Thái Hoà x x 0903 TT GDNN-GDTX Con Cuông x x
2003 THPT Đông Hiếu 0902 THPT Mường Quạ
2002 THPT Tây Hiếu 0901 THPT Con Cuông
2001 THPT Thái Hoà 0804 TT GDNN-GDTX Anh Sơn x x
1902 TT GDNN-GDTX Quế Phong x x 0803 THPT Anh Sơn 3
1901 THPT Quế Phong 0802 THPT Anh Sơn 2
1802 TT GDNN-GDTX Quỳ Châu x x 0801 THPT Anh Sơn 1
1801 THPT Quỳ Châu  0706 TT GDNN-GDTX Đô Lương x x
1704 TT GDNN-GDTX Quỳ Hợp x x 0705 THPT Duy Tân x x
1703 THPT  Quỳ Hợp 3 0704 THPT Đô Lương 4
1702 THPT Quỳ Hợp 2 0703 THPT Đô Lương 3
1701 THPT Quỳ Hợp 0702 THPT Đô Lương 2
1602 THPT 1/5 0701 THPT Đô Lương 1
1601 THPT Cờ Đỏ 0608 TT GDNN-GDTX Thanh Chương x x
1603 TT GDNN-GDTX Nghĩa Đàn x x 0607 THPT  Cát Ngạn
1510 TT GDNN-GDTX Quỳnh Lưu x x 0606 THPT Nguyễn Cảnh Chân
1509 THPT  Hoàng Mai 2 0605 THPT Nguyễn Sỹ Sách
1508 THPT  Cù Chính Lan x x 0604 THPT Đặng Thai Mai
1507 THPT  Lý Tự Trọng x x 0603 THPT Thanh Chương 3
1506 THPT Nguyễn Đức Mậu 0602 THPT Đặng Thúc Hứa
1505 THPT Hoàng Mai 0601 THPT Thanh Chương 1
1504 THPT Quỳnh Lưu 4 0506 TT GDNN-GDTX Nam Đàn x x
1503 THPT Quỳnh Lưu 3 0505 THPT Mai Hắc Đế x x
1502 THPT Quỳnh Lưu 2 0504 THPT  Sào Nam x x
1501 THPT Quỳnh Lưu 1 0503 THPT Kim Liên
1409 TT GDNN-GDTX Yên Thành x x 0502 THPT Nam Đàn 2
1408 THPT  Lê Doãn Nhã x x 0501 THPT Nam Đàn 1
1407 THPT  Trần Đình Phong x x 0406 TT GDNN-GDTX Hưng Nguyên x x
1406 THPT Bắc Yên Thành 0405 THPT Đinh Bạt Tuỵ x x
1405 THPT Nam Yên Thành 0404 THPT Nguyễn Trường Tộ- HN
1404 THPT Phan Thúc Trực 0403 THPT Phạm Hồng Thái
1403 THPT Yên Thành 3 x 0402 THPT Thái Lão
1402 THPT Yên Thành 2 x 0401 THPT Lê Hồng Phong
1401 THPT Phan Đăng Lưu 0307 TT GDNN-GDTX Nghi Lộc x x
1310 TT GDNN-GDTX Diễn Châu x x 0306 THPT Nguyễn Thức Tự x x
1309 THPT Nguyễn Du x x 0305 THPT Nghi Lộc 5
1308 THPT  Ngô Trí Hoà x x 0304 THPT Nghi Lộc 4
1307 PTTH  Nguyễn Văn Tố x x 0303 THPT Nghi Lộc 3
1306 THPT  Quang Trung x x 0302 THPT Nghi Lộc 2
1305 THPT Diễn Châu 5 0301 THPT Nguyễn Duy Trinh
1304 THPT Diễn Châu 4 0203 TTGDTX Số 2 x x
1303 THPT Diễn Châu 3 0202 THPT Cửa Lò 2
1302 THPT Diễn Châu 2 0201 THPT Cửa Lò
1301 THPT Nguyễn Xuân Ôn 0109 TT GDNN-GDTX Vinh x x
1204 TT GDNN-GDTX Tân Kỳ x x 0108 THPT  Nguyễn Trãi x x
1203 THPT Tân Kỳ 3 x 0107 THPT  Nguyễn Huệ x x
1202 THPT Lê Lợi 0105 THPT Nguyễn Trường Tộ-Vinh x x
1201 THPT Tân Kỳ 0104 THPT  HerMann Gmainer Vinh x x
1102 TT GDNN-GDTX Kỳ Sơn x x 0103 THPT Lê Viết Thuật
1101 THPT Kỳ Sơn x 0102 THPT Hà Huy Tập
1003 TT GDNN-GDTX Tương Dương x x 0101 THPT Huỳnh Thúc Kháng 
1002 THPT Tương Dương 2 x 0112 THPT Phượng Hoàng x x
1001 THPT Tương Dương 1

Những trường có đánh dấu 'X' ở cột " Có TS NV2, Có TS NV3" là những trường  tuyển sinh NV2, NV3
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